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1. Môn Tiếng Anh - English 

1.1. Tổng quan môn học 

Chương trình tiếng Anh Cambridge bậc Trung học cơ sở nuôi dưỡng niềm đam mê đọc, viết và 

hình thành kỹ năng giao tiếp cho các bạn học sinh. Các em sẽ phát triển các kỹ năng tiếng Anh để 

phù hợp với đa dạng môi trường và đa dạng đối tượng giao tiếp. Học sinh sẽ có cơ hội:  

• Trở thành những độc giả để hòa mình vào ngữ cảnh văn học, để đọc – tìm kiếm thông tin 

- thỏa mãn thú vui từ những văn bản thuộc nhiều nền văn hóa và qua các thời đại. 

• Có khả năng sử dụng ngôn từ của mình một cách rành mạch, sáng tạo nhằm phục vụ nhiều 

đối tượng đọc với những mục đích khác nhau. 

Chương trình tiếng Anh Cambridge bậc Trung học cơ sở giảng dạy nhiều loại văn bản như tiểu 

thuyết, thơ, kịch bản và văn bản phi giả tưởng. 

1.2. Nội dung chương trình học 

English NS1 NS2 NS3 

Kỳ Mùa 

Thu 

Cấu trúc ngôn ngữ (các 

phép tu từ trong văn học) 

Văn kể chuyện tưởng 

tượng (ngôn ngữ hình 

tượng, tu từ, mô tả, ...) 
 

Cấu trúc ngôn ngữ 
 

Phân tích tác phẩm: 

Percy Jackson và kẻ cắp 

tia chớp 
 

Phân tích văn bản phi hư 

cấu 
 

Phân tích văn bản hư 

cấu và phi hư cấu 
 

  Viết văn phi hư cấu 

  Kĩ năng nghe và nói 

Kỳ Mùa 

Xuân 

Văn học tưởng tượng 
 

Phân tích tác phẩm: 

Macbeth của Shakespeare 
 

Nghiên cứu tác phẩm giả 

tưởng 
 

Giới thiệu về biên kịch 

Shakespeare qua vở kịch 

“Giấc mộng đêm hè” 

Ngôn ngữ nói (Thảo 

luận nhóm, thuyết trình 

cá nhân) 
 

Tập viết tác phẩm giả 

tưởng 
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Văn học: Tác phẩm văn 

học từ năm 1789 

Phân tích tác phẩm: Chúa 

Ruồi của William 

Golding 

  Thơ thời chiến 

Kỳ Mùa Hè Văn bản phi hư cấu Văn bản dùng trong 

giao dịch 

Phân tích vở kịch: 

Người lái buôn thành 

Venice của Shakespeare 
 

Văn bản dùng trong 

giao dịch 
 

Phân tích tác phẩm: Trại 

súc vật của George Orwell 
 

Đánh giá cuối khóa 

Phân tích thơ 
 

Đánh giá cuối khóa 
 

Đánh giá cuối khóa 
  

 

2. Môn Khoa học - Science 

2.1. Tổng quan môn học 

Môn Khoa học bậc Trung học cơ sở sẽ là tổng hòa của các hợp phần Sinh học (vật sống và cách 

chúng tương tác), Hóa học (nghiên cứu về vật chất), Vật Lý (nghiên cứu về sự tương tác giữa vật 

chất và năng lượng), Trái Đất và Vũ trụ, Tư duy và Thực hành Khoa học trong cuộc sống (mối 

liên hệ giữa Khoa học và chính học sinh). 

Học sinh sẽ học cách suy nghĩ theo hướng khoa học, logic để giải thích thế giới xung quanh. Thông 

qua việc nâng cao nhận thức của học sinh về quy luật vận hành của vạn vật, học sinh sẽ hình thành 

kết nối với môn học và phát triển sự tự tin của bản thân trong môn học. 
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2.2. Nội dung chương trình học 

Science NS1 NS2 NS3 

Kỳ Mùa 

Thu 

Sinh học (tế bào, sinh 

sản, hô hấp, môi 

trường và chuỗi thức 

ăn) 

Sinh học (đa dạng sinh học, 

dinh dưỡng, sống khỏe, vi 

khuẩn và các bệnh liên 

quan) 

Sinh học (phân loại và 

đa dạng sinh học, sự tiến 

hóa, gen và kế thừa gen, 

hệ thần kinh, cân bằng 

nội môi) 

Sinh học (ảnh hưởng của 

con người đến môi 

trường, đa dạng 

sinh học, phân loại 

sinh học, thức ăn) 

Sinh học (thực vật và sự 

quang hợp, ô nhiễm, vấn đề 

về nhựa) 

Sinh học (cân bằng nội 

môi, sức khỏe và bệnh 

tật) 

Hóa học (dạng vật chất, 

nguyên tử, nguyên tố hóa 

học và bảng tuần hoàn 

hóa học) 

Hóa học (nguyên tử và 

nguyên tố, các nhóm 

nguyên tố, hợp chất và hỗn 

hợp) 

Hóa học (biển và không 

khí Trái Đất, các loại đá) 

Kỳ Mùa 

Xuân 

Hóa học (axit, kiềm, 

phản ứng hóa học, kĩ 

thuật tách các vật chất, 

vòng đời của đá và các 

tác nhân) 
 

Hóa học (phương pháp tách 

hỗn hợp, phản ứng hóa học, 

kim loại, hóa học hữu cơ) 

Hóa học (kim loại, điện 

phân, axit và kiềm, 

nguyên tử, nguyên tố 

hóa học và bảng tuần 

hoàn hóa học, năng 

lượng và phản ứng hóa 

học, nhiên liệu) 

Hóa học (vòng tuần hoàn 

nước, an toàn trong 

phòng thí nghiệm) 

Hóa học (hóa học môi 

trường, cấu trúc Trái Đất) 

Vật lý (Hệ Mặt trời và 

khám phá không gian vũ 

trụ) 
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Vật lý (trọng lực và sự 

dẫn nhiệt) 

Vật lý (toán học và lịch sử 

khoa học) 

 

 Vật lý (năng lượng, năng 

lượng tái tạo, điện, từ 

trường, không gian và vệ 

tinh) 

 

Kỳ Mùa Hè Vật lý (nhiên liệu hóa 

thạch, điện, phát minh, kĩ 

thuật làm thí nghiệm, 

định luật Húc – lực đàn 

hồi) 

Vật lý (nhiệt động lực, lực, 

tốc độ, áp lực và tỷ trọng, 

mô-men lực) 

Vật lý (ánh sáng, phổ 

điện từ, sóng, Trái Đất 

và vũ trụ, sự phát và 

truyền điện) 

Vật lý (ánh sáng, âm 

thanh, hệ Mặt trời, vật lý 

trong cuộc sống) 
 

Đánh giá cuối khóa Vật lý (lực, biểu đồ vận 

tốc, quãng đường, thời 

gian và gia tốc) 

Đánh giá cuối khóa 
 

 
Ôn tập 

 

3. Môn Toán – Mathematics 

3.1. Tổng quan môn học 

Học sinh phát triển sự hiểu biết toàn diện về chủ đề, tập trung vào các nguyên tắc, khuôn mẫu, hệ 

thống, công thức và các mối liên kết. Các em sẽ trở nên thành thạo về toán học và thông thạo tính 

toán, thậm chí có thể áp dụng vào các tình huống hàng ngày. 

‘Tư duy và làm việc theo phương pháp toán học’ là một điểm khác biệt trong chương trình giảng 

dạy tại Nisai. Phương pháp này khuyến khích học sinh giao tiếp, thử thách các ý tưởng và cung 

cấp bằng chứng xác thực cho các phỏng đoán. Khi học sinh chủ động suy nghĩ và thực hành theo 

tư duy toán học, các em sẽ chủ động tìm kiếm ý tưởng và xây dựng kết nối giữa các sự kiện, quy 
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trình và khái niệm khác nhau. Qua đó, các em phát triển tư duy bậc cao để nhìn nhận thế giới qua 

lăng kính Toán học. 

Chương trình học của các em được chia thành các hợp phần: Đại số, Hình học và đo lường, Xác 

suất thống kê. 

3.2. Nội dung chương trình học 

Maths NS1 NS2 NS3 

Kỳ Mùa 

Thu 

Số học (giá trị các hàng, 

phép tính, số âm, thứ tự 

thực hiện phép tính, lũy 

thừa, phân số, số thập 

phân, phần trăm) 

Số học (phép tính và số âm, 

nhân chia số thập phân, 

phân số và phần trăm) 

Số học (phân số, số thập 

phân, phần trăm, lũy 

thừa) 

Hình học (phép đo 

lường, các góc, hình học 

phẳng) 

Đại số (bình phương, lập 

phương và căn, thừa số 

nguyên tố, UCLN và 

BCNN, lũy thừa đại số) 

Hình học (đo lường, 

góc, các hình, phép biến 

hình, chu vi, diện tích, 

thể tích, định lý Py-ta-

go) 

 Đại số (biểu thức và bất 

đẳng thức) 

 

Kỳ Mùa 

Xuân 

Hình học (hình không 

gian, hình đồng dạng, 

chu vi và diện tích, thể 

tích) 

Đại số (dãy số và công thức 

dãy số) 

Xác suất thống kê (xác 

suất, biểu diễn số liệu, 

các số trung bình) 

Xác suất thống kê (trung 

bình) 

Góc (đặc điểm góc, góc 

giữa các đường thẳng song 

song, góc trong và góc 

ngoài) 

Đại số 1 (biểu thức, 

phương trình đường 

thẳng, dãy số) 

mailto:info@nisai.com


 
 

© 2023 Nisai Group. Milton Road, Harrow, HA1 1XB   
Company Registration No. 05030261│Registered office: 58 High Street, Pinner, HA5 5PZ  

T: +44 (0)20 8424 8475 │E: info@nisai.com│ W: nisai.com  

Xác suất thống kê (xử lý 

dữ liệu, biểu đồ, xác 

suất, tỉ số) 

Chu vi và diện tích, thể tích 

các hình 

 

Kỳ Mùa Hè Đồ thị (tọa độ, đồ thị 

thực) 

Xử lý dữ liệu (tính các chỉ 

số trong thống kê, biểu đồ, 

tính xác suất) 

Đại số 2 (hàm số 

y=mx+c, đồ thị) 

Đại số (các số hạng 

giống nhau, phép tính có 

ngoặc, dãy số, công 

thức) 

Ôn tập Ôn tập tổng hợp kiến 

thức 

Ôn tập   

 

4. Môn Quan điểm toàn cầu – Global Perspectives 

4.1. Tổng quan môn học 

Môn học Quan điểm toàn cầu tạo cơ hội cho học sinh được bổ sung và phát triển các kỹ năng mềm 

từ sớm, tạo điều kiện cho việc học tập ở các chương trình nâng cao trong tương lai. 

Trong môn học này, học sinh nghiên cứu các chủ đề toàn cầu có liên quan đến cuộc sống xung 

quanh, ví dụ như: Môi trường, Giáo dục và Sức khỏe. Thông qua khóa học, các em sẽ: 

• Phát triển các kỹ năng cần thiết dành cho học tập và công việc tương lai như: Nghiên cứu, 

phân tích, đánh giá, tự phản biện, giao tiếp,… 

•  Hiểu vị trí của bản thân trong một thế giới đang dần gắn kết hơn và xu hướng toàn cầu 

hóa. 

• Đưa ra những quyết định đúng đắn về thông tin đã được đọc, nghe và nhìn thấy mỗi ngày. 

• Nhận thấy mối liên kết giữa nguyên nhân và kết quả của mỗi sự việc, hành động. 

• Có khả năng thực hiện nghiên cứu của riêng bản thân về một vấn đề toàn cầu. 

4.2. Nội dung chương trình học 
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Global 

Perspectives 

NS1 NS2 NS3 

Kỳ Mùa Thu Chủ đề: Sức khỏe và 

Bệnh tật, Con người và 

các loài sinh vật, Gia 

đình và các mối quan 

hệ xã hội 

Chủ đề: Đói nghèo và bất 

bình đẳng, Tính bền vững 

Chủ đề: Sức khỏe và 

Bệnh tật, Cộng đồng và 

các mối quan hệ 

Kỳ Mùa Xuân Chủ đề: Gia đình và 

bạn bè, Áp lực bạn bè 

đồng trang lứa, Thế 

giới số 

Chủ đề: Pháp luật và hình 

sự, Mâu thuẫn và hòa bình, 

Việc làm 

Chủ đề: Thế giới số, 

Truyền thống và văn 

hóa, Sự đồng nhất, Đói 

nghèo và bất bình đẳng 

Kỳ Mùa Hè Chủ đề: Thế giới số, 

Truyền thống và văn 

hóa, Sự đồng nhất 

Chủ đề: Việc làm Chủ đề: Việc làm, Pháp 

luật và hình sự, Tính 

bền vững 

Ôn tập và thuyết trình Ôn tập và thuyết trình  

 

5. Môn Kiến thức Công nghệ số - ICT 

5.1. Tổng quan môn học 

Ngày nay, Kiến thức Công nghệ số là môn học có ý nghĩa quan trọng trong trải nghiệm học tập 

của học sinh trên toàn thế giới. Trong thời đại phát triển vượt bậc về công nghệ số, sự cần thiết 

của môn học này được đánh giá cao hơn cả và được xếp chung với những môn cơ bản như Văn 

học (kỹ năng đọc - viết) và Toán học. 

Kiến thức Công nghệ số gồm nhiều mô-đun được đưa ra nhằm đánh giá khả năng của người học 

trong cách sử dụng đa dạng các loại phần mềm để giao tiếp, xử lý thông tin, nguyên mẫu và giải 

pháp của các chương trình. 
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Trong chương trình Cambridge quốc tế, các mô-đun của bộ môn Kiến thức Công nghệ số có thể 

được giảng dạy linh hoạt để phù hợp với môi trường và lứa tuổi học sinh. 

Tuy nhiên, về cơ bản, học sinh sẽ phát triển những kỹ năng ICT để ứng dụng vào nhiều lĩnh vực, 

bao gồm lập trình máy tính, xử lý văn bản, đồ họa kỹ thuật số, cơ sở dữ liệu, bảng tính, email, 

thuyết trình, video/hoạt ảnh, mạng Internet và kiến tạo web. 

5.2. Nội dung chương trình học 

ICT NS1 NS2 NS3 

Kỳ Mùa Thu Giới thiệu môn học 

(Phần cứng, Thiết bị vào 

và ra, Lưu trữ, Hệ điều 

hành và kết nối, an toàn 

trên mạng)  

Giới thiệu môn học (quy 

tắc trong lớp học, tổ chức 

file) 

Bảo mật  

Giới thiệu phần mềm 

(xử lý văn bản, bảng 

tính) 

Lý thuyết (mật khẩu, virus 

máy tính, an toàn trên 

mạng) 

Hệ thống máy tính 

(phần cứng và mạng 

lưới) 

 Hệ nhị phân (cơ bản / nâng 

cao) và Cách sử dụng 

Powerpoint 

Tạo quiz tương tác bằng 

Powerpoint và mã VB 

Kỳ Mùa 

Xuân 

Giới thiệu phần mềm 

thuyết trình 

Các cổng Logic và Dữ liệu 

máy tính (âm thanh, hình 

ảnh, văn bản) 

Sử dụng Word và Bảng 

tính 

Giới thiệu đa phương 

tiện (chèn ảnh và âm 

thanh vào file) 

Cách dùng email và phần 

mềm Word 
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Kỳ Mùa Hè Giới thiệu toán học nhị 

phân và sơ đồ 

 

Thiết kế Blog Thiết kế trang web 

Giới thiệu về điện tử và 

tự tạo ra trò chơi trực 

tuyến 

Giới thiệu về máy tính 

(phần cứng, phần mềm, các 

thiết bị vào-ra, mạng lưới) 

Lập trình Game 

 Đa phương tiện (phần mềm 

đồ họa, ghi lại-chia sẻ-

chỉnh sửa file âm thanh và 

video) 

 

 

6. Môn Kỹ năng sống – PSHE 

6.1. Tổng quan môn học 

Giáo dục Cá nhân, Xã hội, Sức khỏe và Kinh tế (PSHE) là một chương trình học được xây dựng 

để hỗ trợ học sinh có sự phát triển toàn diện, chuẩn bị tốt cho cuộc sống trưởng thành. Học sinh sẽ 

được trang bị những kiến thức để xây dựng hạnh phúc cá nhân cùng sự bền vững về tài chính. 

Học sinh sẽ có cơ hội tự do bày tỏ quan điểm, thắc mắc của bản thân, được tìm hiểu những vấn đề 

thiết yếu và con người xung quanh để có cách tạo dựng và gìn giữ các mối quan hệ tốt hơn. Môn 

học cung cấp cho học sinh kiến thức sức khỏe thể chất và tâm lý, tạo tiền đề cho sự phát triển toàn 

diện và bền vững trong sức khỏe đời sống của học sinh. 

6.2. Nội dung chương trình học 

PSHE NS1 NS2 NS3 

Kỳ Mùa Thu Chủ đề: Truyền thông, 

An toàn trên mạng, 

Nhận thức sức khỏe tâm 

Chủ đề: Sống lành mạnh, 

Sức khỏe, Các mối quan 

hệ, Giáo dục giới tính 

Chủ đề: Sống lành 

mạnh, Thuốc và đồ có 
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lý, Giáo dục giới tính, 

Sự công bằng và khác 

biệt 

cồn, Các mối quan hệ, 

Giáo dục giới tính 

Kỳ Mùa 

Xuân 

Chủ đề: Tôn giáo và văn 

hóa, Dân tộc và phân 

biệt chủng tộc, Sống 

lành mạnh, Sức khỏe 

Chủ đề: Truyền thông, An toàn trên mạng, Nhận thức 

sức khỏe tâm lý, Truyền thống và văn hóa, Sự đói 

nghèo và phân biệt đối xử 

Kỳ Mùa Hè Chủ đề: Vấn đề đói 

nghèo toàn cầu, Tính 

bền vững, Mâu thuẫn và 

hòa bình, Pháp luật và 

hình sự 

Chủ đề: Thuốc và đồ có 

cồn, Pháp luật và hình sự, 

Sự công bằng và khác biệt, 

Tính bền vững 

Chủ đề: Giáo dục và 

nghề nghiệp, Tài chính 

và ngân sách, Sự toàn 

cầu hóa, Pháp luật và 

hình sự, Tính bền vững 
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